
1

Vốn NSĐP 

(Vốn 

CTMTQG)

Vốn huy động 

khác (kể cả tiền, 

hiện vật, ngày 

công, nâng cấp 

nền đường…)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 15 16 17 18

TỔNG SỐ        4.478,964        3.034,314           1.444,650        4.478,964      3.034,314       1.444,650 

1
Xây dựng mới Tuyến lộ Xóm 

dân cư ấp Kết Nghĩa
C

Đầu khu dân 

cư

cuối khu dân 

cư

Ấp Kết 

Nghĩa, xã 

Phú Tân

Lộ giao thông nông thôn bằng 

bê tông cốt thép, dài 357 mét, 

rộng 1,5 mét

Năm 

2026
          247,875           168,118                79,757           247,875         168,118            79,757 

Ban QLDA 

xã Phú Tân

2
Xây dựng mới Tuyến lộ kênh 

Đào (Giai đoạn 2)
C

Cuối tuyến 

sáu thọ

Đấu nối lộ 

xóm đê

Ấp Láng 

Cháo- xã 

Phú Tân

Lộ giao thông nông thôn bằng 

bê tông cốt thép, dài 550 mét, 

rộng 3,0 mét

Năm 

2026
          954,353           653,995              300,358           954,353         653,995          300,358 

Ban QLDA 

xã Phú Tân

3
Xây dựng mới lộ bê tông Lung 

Nhiên (giai đoạn 2)
C

Cuối lộ BT 

Lung Nhiên 

(giai đoạn 1)

Hết kênh lung 

nhiên, giáp 

Sông Cái 

Nước

Ấp Tân Phú- 

xã Phú Tân

Lộ giao thông nông thôn bằng 

bê tông cốt thép, dài 981mét, 

rộng 1,5 mét

Năm 

2026
          672,396           453,234              219,162           672,396         453,234          219,162 

Ban QLDA 

xã Phú Tân

4
Xây dựng mới đoạn lộ Xóm đê 

(Phía trong), ấp Láng Cháo
C

Gần trụ sở 

Láng Cháo

Giáp kênh 6 

Thọ

Ấp Láng 

Cháo- xã 

Phú Tân

Lộ giao thông nông thôn bằng 

bê tông cốt thép, dài 570mét, 

rộng 1,5 mét

Năm 

2026
          392,784           265,442              127,342           392,784         265,442          127,342 

Ban QLDA 

xã Phú Tân

5

Xây dựng mới đoạn lộ từ lộ 

Xóm Đê đến Xóm Mới ấp Láng 

Cháo

C Cống 6 Thọ
Kênh Xóm 

Mới

Ấp Láng 

Cháo- xã 

Phú Tân

Lộ giao thông nông thôn bằng 

bê tông cốt thép, dài 1403 mét, 

rộng 1,5 mét

Năm 

2026
          959,492           646,052              313,440           959,492         646,052          313,440 

Ban QLDA 

xã Phú Tân

6 Xây dựng mới Tuyến lộ bê tông 

kênh Cùng, ấp Cống Đá

C Lộ Bờ Cảng
Cuối kênh 

cùng

Ấp Công Đá- 

xã Phú Tân

Lộ giao thông nông thôn bằng 

bê tông cốt thép, dài 300 mét, 

rộng 1,5 mét

Năm 

2026
          209,097           142,075                67,022           209,097         142,075            67,022 

Ban QLDA 

xã Phú Tân

7 Xây dựng mới Tuyến lộ bờ Tây 

lô I Cái Cám

C Kênh Ông Di
Cuối lộ kênh 

Lô 1

Ấp Cái Cám- 

xã Phú Tân

Lộ giao thông nông thôn bằng 

bê tông cốt thép, dài 525 mét, 

rộng 1,5 mét

Năm 

2026
          362,169           244,880              117,289           362,169         244,880          117,289 

Ban QLDA 

xã Phú Tân

8

Xây dựng mới Đoạn còn lại 

tuyến Nội Đồng -giáp kênh Ba 

thùa

C
Cuối tuyến 

nội đồng

phần còn lại 

giáp kênh Ba 

Thùa

Ấp Láng 

Cháo- xã 

Phú Tân

Lộ giao thông nông thôn bằng 

bê tông cốt thép, dài 274 mét, 

rộng 1,5 mét

Năm 

2026
          191,408           130,194                61,214           191,408         130,194            61,214 

Ban QLDA 

xã Phú Tân

9
Xây dựng mới lộ bê tông kênh 

Cùng giáp Đường Cày
C kinh Lung Lá

Cuối kênh 

cùng

Ấp Tân Phú- 

xã Phú Tân

Lộ giao thông nông thôn bằng 

bê tông cốt thép, dài 712 mét, 

rộng 1,5 mét

Năm 

2026
          489,390           330,324              159,066           489,390         330,324          159,066 

Ban QLDA 

xã Phú Tân

Trong đó

PHỤ LỤC 01

DANH MỤC DỰ ÁN THUỘC KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2026 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày        / 9 /2026 của Hội đồng nhân dân xã Phú Tân)

STT Danh mục nhiệm vụ, dự án
Mã dự 

án

Nhóm dự 

án (A, B, 

C)

 Kế hoạch vốn năm 2026  

Chủ đầu tư Ghi chú

 Trong đó 

Vốn NSĐP 

(Vốn 

CTMTQG)

Vốn huy động 

khác (kể cả 

tiền, hiện vật, 

ngày công, 

nâng cấp nền 

đường…)

Tổng mức đầu tư (dự kiến)

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

 Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn) 

Địa điểm đầu tư 

Vị tríĐiểm cuốiĐiểm đầu

Số 

………...... 

ngày/tháng/

năm)

Quy mô đầu tư 

Thời 

gian khởi 

công - 

hoàn 

thành

Quyết định/ văn bản chủ trương đầu tư
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